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PHỤ LỤC NGÀNH XÉT TUYỂN CỦA PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM 

  (Kèm theo Thông báo số 2465/TB-ĐHĐN ngày 25 tháng 6 năm 2024 của ĐHĐN) 

 

TT 
Mã 

trường 

Tên 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu  

dự 

kiến 

Tổ hợp xét tuyển  
Mã tổ hợp 

xét tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các 

thí sinh bằng 

điểm 

Điểm chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 
Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

1 DDP 
Giáo dục 

mầm non 
7140201 02 

1.  Năng khiếu 1 (Kể chuyện, 

đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 

(Hát, Nhạc) + Ngữ Văn 

2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, 

đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 

(Hát, Nhạc) + Toán 

 

1. M01 

 

2. M09 
Không có Bằng nhau 

- ĐXT >=20.00 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT 

có học lực lớp 12 xếp loại 

từ giỏi trở lên và điểm môn 

Năng khiếu 1, 2 ≥5 

2 DDP 

Quản trị 

kinh 

doanh 

7340101 10 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 

4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

1.A00 

2.D01 

3.C04 

4.D10 

Không Bằng nhau ĐXT>=15.00 

3 DDP Kế toán 7340301 15 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 

4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

1.A00 

2.D01 

3.C04 

4.D10 

Không Bằng nhau ĐXT>=15.00 

4 DDP 
Quản lý 

nhà nước 
7310205 05 

1. Toán + Địa lý + GDCD 

2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + GDCD 

4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 

1.A09 

2.D10 

3.C14 

4.D15 

Không Bằng nhau ĐXT>=15.00 

5 DDP 
Công nghệ 

thông tin 
7480201 10 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Sinh học 

3. Toán + Vật lý + Địa lý 

4. Toán + Sinh học + Địa lý 

1.A00 

2.A02 

3.A04 

4.B02 

Không Bằng nhau 
ĐXT>=15.00 

 

 Ghi chú: 

- Số lượng sinh viên tối thiểu để mở lớp: >= 15 sinh viên 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng 

- Môn Tiếng Anh dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) ghi trong học bạ 


